
CTTT Ngành Ấu Miền Đông Bắc         V.001 10/08 
 
Mục Đích :: Goal 
 Cập nhật hóa các chương trình và tài liệu cho CTTT Ngành Ấu cho các đoàn trong MDB 
 
Cấp :: Division 
 Cấp I,  Cấp II, Cấp III (Equivalent to US K-4) 
 
Thời Gian :: Time 
 Cấp I = ~ 1 năm học,  Cấp II = ~ 1 năm học, Cấp III = ~ 1 năm học 
 
 Ngắn Hạn: ~ 3 – 6 tháng, ~ 12 – 24 ngày, nếu trừ ~ 10 ngày lễ hoặc sinh hoạt khác = ~ 14 ngày = 15 

Dài Hạn: ~9 – 12 tháng, ~ 32 – 52 ngày, nếu trừ ~20 ngày lễ hoặc sinh hoạt khác = ~ 32 ngày =  30 
 

Tùy Cơ Ứng Biến để hợp với nhu cầu và thời gian sinh hoạt của đoàn 
 

Thường thường khoản 1giờ tới 3 giờ mỗi ngày (sometimes included Giáo Lý & Việt Ngữ) 
Ngắn Hạn: ~ 14 hrs (suggest to pick xx required and xx optional) 
Dài Hạn: ~ 32 hrs (suggest to pick xx required and xx optional) 

 
Khóa :: Subjects 
 
Thánh Kinh –Cựu Ước từ Thiên Chúa Dựng Nên Trời Đất tới Ngày Ra Đời Của Thánh Gioan Tiền Hô 

 
Cấp I: 
 Thiên Chúa Dựng Nên Muôn Loài 
 Thiên Chúa Dựng Nên Con Người 
 Thiên Chúa Dựng Nên Các Thiên Thần 
 Adam Và Evà Bị Cám Dỗ 
 Hậu Quả Của Tội Tổ Tông 
 Cain Và Abel 
 Ông Noah Đóng Tàu 
 Lụt Đại Hồng Thủy 
 Chúa Lập Giao Ước Với Noah 
 Tháp Babel 
 Chúa Gọi Abraham 
 Abraham Được Menkisede Chúc Lành 
 Chúa Giao Ước Với Abraham 
 Chúa Thử Lòng Abraham 
 Chúa Lập Giao Ước Với Abraham 

 
 Cấp II: 

 Esau Và Jacob 
 Jacob Được Chúc Lành 
 Giấc Mộng Của Jacob 
 Chuyện Ông Giuse 
 Giuse Bên Aicập 
 Con Cháu Ông Jacob Bên Aicập 
 Ông Maisen Ra Đời (Moses) 
 Chúa Gọi Maisen 
 10 Tai Họa 
 Bữa Chiên Vượt Qua 



 Vượt Biển Đỏ 
 Bánh Mana 
 10 Giới Luật 
 Hòm Bia Thiên Chúa 
 Chúa Lập Lại Giao Ước 
 
Cấp III: 
 
 Chúa Gọi Samuel 
 Samuel Xức Dầu Và Phong Vương Cho Davít 
 Davit Và Goliath 
 Davit Tha Chết Cho Saul 
 Davit Phạm Tội 
 Sự Khôn Ngoan Của Solomon 
 Nữ Hoàng Sheba 
 Tiên Tri Eliah Và Các Sứ Thần Baan 
 Elia Được Cất Lên Trời 
 Vua Giosia Lập Lại Giao Ước 
 Daniel Trong Chuồng Sư Tử 
 Jonah Trong Bụng Cá 
 Chuyện Ông Job 
 Chuyện Ông Zachariah 
 Gioan Tẩy Giả Chào Đời 

 
Thánh Thể - Mình Máu Thánh Chúa và Sống Ngày Thánh Thể (BHT và Rước Lễ Thiên Liêng) 

 
Cấp I: 

Các Dấu Hiệu Thánh Thể 
 Bánh Và Mình Thánh 
 Rượu Và Máu Thánh 
 Bánh Rượu Trở Thành Mình Máu Thánh Chúa 
 Xếp Hàng Lãnh Mình Thánh 
 Ai Được Rước Mình Máu Thánh Chúa 
 Sống Ngày Thánh Thể 
 Sống Ngày Thánh Thể - Dâng Ngày 
 Sống Ngày Thánh Thể - Tham Dự Thánh Lễ 
 Sống Ngày Thánh Thể - Rước Lễ và Rước Lễ Thiêng Liêng 
 Sống Ngày Thánh Thể - Dâng Đêm 
 Bó Hoa Thiêng 

 
Cấp II 
 Chầu Thánh Thể 
 Viếng Mình Thánh Chúa 
 
Cấp III: 
 Cơ Cấu Thánh Lễ Misa 
 Introductory rites 
 Liturgy of the Word 
 Liturgy of the Eucharist 
 Communion rite 
 Concluding rite 

 



Giáo Lý – Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu (optional nếu nhà thờ có dạy riêng) 
  Nói chuyện riêng với linh mục TU hay giáo xứ về các chi tiết/luật lệ của việc này 

(nếu giờ sinh hoạt TN chỉ có 1 tiếng sẽ không đủ giờ truyền đạt những yếu tố cần thiết cho 
các em chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu.) 

  Cấp I – 
  Cầu Nguyện – Tập Cầu Nguyện 
  Kinh – Lay Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 
  Kinh – Ăn Năng Tội, Kinh Dâng Ngày, Dâng Đêm 
  Tội, Tội Trọng, Tội Nặng, Tội Tổ Tông 
  Xét Mình 
  Xưng Tội 
  Đền Tội 
  Dọn Mình 
  Rước Lễ 
  Tạ Ơn 

  Cấp II – 
  10 Điều Răng (Mỗi Khóa 1 Điều Răng) 
  7 Phép Bí Tích (Dạy Hai Hay Ba Phép Bí Tích Mỗi Ngày) 
  8 Mối Phúc Thật (Dạy Hai Hay Ba Mối PhúcThật Mỗi Ngày) 

song song với Hy Sinh & Làm Việc Tông Đồ 
  Các Tổng Lãnh Thiên Thần và Các Thánh 
 Cấp III –  
  Lần Hạt Mân Côi 
  5 Sự Vui, Thương, Mừng, Sáng 
  Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ 
  Các Thánh Tử Đạo VN 

Phong Trào – 10 Điều Tâm Niệm (Cấp I) 
  4 Khẩu Hiệu TN (Cấp I) 
  Đồng Phục, Khăng, và Ý Nghĩa các màu khăng (Cấp I) 
  Tổ Chức Đội, Ngành, Đoàn, Chi Đoàn, Miền, Trung Ương (Cấp II) 
  Nhiệm Vụ Sơ Lược của BCH Đội, Ngành, Đoàn, Chi Đoàn, Miền, Trung Ương (Cấp II) 
  Lịch Sử Phong Trào (Cấp III) 
  Mục Đích, Nền Tảng, Lý Tưởng Phong Trào (Cấp III) 
Phong Trào – Chuyên Môn – Morse (Cấp I nhận, Cấp II & III nhận và truyền) 
Phong Trào – Chuyên Môn – Semaphore (Cấp 2 nhận, Cấp III nhận và truyền) 
Phong Trào – Chuyên Môn – Nút Dây (7 Nút Tông Đồ) (Cấp II & Cấp III) 
Phong Trào – Chuyên Môn – Mật Mã (Sơ Lược các cách giải mật mã) (Cấp II & Cấp III) 
Phong Trào – Chuyên Môn – Dấu Đường (Sơ Lược các dấu đường) (Cấp I, II, III) 
Phong Trào – Nghiêm Tập – Nghiêm, Nghĩ, Chào, Quay Phải, Quay Trái, Quay Đằng Sau, So Hàng, 
    Các Hàng Đội, Nghi Thức Lãnh Thưởng, Nghi Thức Trao Cờ, Kéo Cờ, 
    Nghi Thức Nhận Tua 
Phong Trào – Sinh Hoạt – Ấu Nhi Ca, Thiếu Nhi Tân Hành Ca, Kinh Đội Trưởng, và các bài hát sinh hoạt (3) 
Phong Trào – Sinh Hoạt – Các Trò Chơi Mạnh Nhẹ - Nên Hòa Lẫn Siêu Nhiên Và Tự Nhiên 
Đạo Đức/Đời Sống Giáo Dục – Dạ Thưa, Cám Ơn, Vâng Lời Ba Má và Anh Chị Em, Làm Việc Nhà, 
    Cắt Móng Tay & Chân, Đánh Răn, Tắm Rữa, Không Nói Tục 
Việt Ngữ - Tập Đọc, Tập Viết, Tập Viết Văn (optional nếu nhà thờ có dạy khóa riêng) 
Lịch Sử - Lịch Sử Việt Nam – Kinh Việt (Con Rồng Cháu Tiên, Sự Tích Trầu Cau,  Thánh Gióng, 

Sơn Tinh Thủy Tinh, Sự Tích Nỏ Thần, Ăn Khế Trả Vàng, Chử Đồng Tử, 
Sự Tích Bánh Dày Bánh Chưng, Sự Tích Trái Dưa Hấu) 
(optional nếu nhà thờ có dạy khóa riêng) 
 
 



Chương Trình Dự Định Cho 2009 - Proposed plans for 2009 Yay or Nay??? 
 

Ấu Nhi Jeopardy – Thi Đua 3 Cấp (chung) 
Thi Đua Bó Hoa Thiêng –  
Ấu Nhi Tô Màu - Ấu Nhi Coloring Book –  

 
Linh Tinh – Miscelaneous 

 
Ấu Sữa – 
Các Thắc Mắc/Giải Đáp Khác – Câu Hỏi & Trả Lời – Q&A 


